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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT – KHỐI 11 

MÃ ĐỀ 111 

PHẦN TRẮC NGHỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án C C A B A C A C B A D A 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(2 

điểm) 

Câu 1 (2điểm) Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận 

định sau? Vì sao?  

a) Hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người khác thì luôn bị xử 

lí về hình sự. 

TL: Không đồng tình. Vì hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người 

khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ vào mức độ thiệt hại 

mà hành vi vi phạm gây ra. 

b) Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể là 

nhằm mục đích ngăn chặn hành vi bắt, giữ người tuỳ tiện. 

TL: Đồng tình. Vì theo quy định của pháp luật: Mọi công dân có 

quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có 

quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang. 

c) Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 

TL: Đồng tình. vì theo quy định tại Điều 44 Hiến pháp năm 2013, 

phần bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 

d) Trốn tránh nghĩa vụ quân sự chỉ bị xử phạt hành chính. 

TL: Không đồng tình. Vì hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự không 

chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xử lí hình sự.  
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2 

(3,0 

điểm) 

ĐỌC TÌNH HUỐNG: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên 

dưới 

a) Em hãy chỉ ra chủ thể nào ở trên có hành vi vi phạm nghĩa vụ 

của công dân về bảo vệ Tổ quốc ? 

Trả Lời : Chủ thể vi phạm là Ông M, cô T và anh H. 

b) Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T sẽ gây 

ra những hậu quả gì ? 

Trả lời: Cô T sẽ bị kỷ luật và xử lý hình sự. 

 

 

 

 

1.5 

 

 

1.5 

3 

(2,0 

điểm) 

Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm quyền 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân 

phẩm không?  
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Trả lời:  

Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm 

hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô 

lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh 

thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập. 

 Do đó bạo lực học đường chính là hành vi vi phạm quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

- Học sinh nêu sự hiểu biết của bản thân bằng ví dụ minh 

hoạ, hoặc khái niệm vẫn đảm bảo được điểm tối đa. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT – KHỐI 11 

MÃ ĐỀ 112 

PHẦN TRẮC NGHỆM ( 3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án D A A B D C C C B C D A 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(2 

điểm) 

Em hãy đánh giá các hành vi trong các trường hợp sau: 

a) Anh A chia sẻ những thông tin sai sự thật về an ninh trật tự trên 

mạng xã hội. 

TL: Hành vi chia sẻ những thông tin sai sự thật về an ninh trật tự trên 

mạng xã hội của anh A không phù hợp với quy định pháp luật về quyền và 

nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc. 

b) Anh D do chưa đòi được khoản tiền mà chị C vay nên đã chặn 

đường bắt giữ chị C, đồng thời quay phim, chụp ảnh nói chị C 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

TL: Hành vi chặn đường bắt giữ chị C của anh D xâm phạm đến quyền 

bất khả xâm phạm về thân thể; hành vi quay phim, chụp ảnh nói chị C lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của chị C. 

c) Bạn B không báo cho các cơ quan và người có trách nhiệm khi 

phát hiện hành vi gây nguy hại đến an ninh quốc gia. 

TL: : Hành vi không báo cho các cơ quan và người có trách nhiệm khi 

phát hiện hành vi nguy hại đến an ninh quốc gia của B không phù hợp với 

quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc. 

d) Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của anh A khi chưa có 

sự phê chuẩn của Viện kiểm sát đối với lệnh khám xét. 

TL: : Hành vi của Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của anh A khi 

chưa có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát đối với lệnh khám xét là hành vi 

chưa phù hợp với quy định pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

vì vi phạm trình tự, thủ tục khám xét 
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2 

(3,0 

điểm) 

ĐỌC TÌNH HUỐNG: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

a) Em hãy chỉ ra chủ thể nào ở trên có hành vi vi phạm nghĩa vụ của 

công dân về bảo vệ Tổ quốc ? 

Trả Lời : Chủ thể vi phạm là Ông M, cô T và anh H. 

b) Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T sẽ gây ra 

những hậu quả gì ? 
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Trả lời: Cô T sẽ bị kỷ luật và xử lý hình sự. 1.5 

3 

(2,0 

điểm) 

Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm quyền được 

pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 

không?  

Trả lời:  

Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân 

thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi 

và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học 

xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập. 

 Do đó bạo lực học đường chính là hành vi vi phạm quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

- Học sinh nêu sự hiểu biết của bản thân bằng ví dụ minh hoạ, 

hoặc khái niệm vẫn đảm bảo được điểm tối đa. 
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 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT – KHỐI 11 

MÃ ĐỀ: Hòa nhập 

PHẦN TRẮC NGHỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án D D A A A C D B A D B B 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(4,0 

điểm) 

Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận định sau? Vì 

sao?  

a) Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể là 

nhằm mục đích ngăn chặn hành vi bắt, giữ người tuỳ tiện. 

TL: Đồng tình. Vì theo quy định của pháp luật: Mọi công dân có 

quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có 

quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang. 

b) Trốn tránh nghĩa vụ quân sự chỉ bị xử phạt hành chính. 

TL: Không đồng tình. Vì hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự không 

chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xử lí hình sự. 

c) Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không 

được người đó cho phép, trừ trường hợp luật có quy định. 

TL:  Đồng tình. Vì quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là chỉ 

khi một người cho phép mới được vào chỗ ở của người đó. Tuy nhiên, 

luật có quy định những trường hợp khi có căn cứ và thực hiện đúng 

trình tự pháp luật thì có thể vào chỗ ở người khác mà không cần sự 

đồng ý của họ. 

d) Hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người khác thì luôn bị 

xử lí về hình sự. 

TL: Không đồng tình. Vì hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người 

khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ vào mức độ thiệt hại 

mà hành vi vi phạm gây ra. 
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1.0 

 

2 

(3,0 

điểm) 

Em hãy đánh giá các hành vi trong các trường hợp sau: 

a) Bạn T xin phép và được sự đồng ý của chủ nhà mới được 

vào nhà họ để khảo sát ý kiến. 

Trả lời :  Hành vi của bạn T là hành vi tuân thủ quy định về quyền bất 

khả xâm phạm về chỗ ở vì chỉ vào chỗ ở của người khác khi được sự 

đồng ý của họ. 

b) Anh D do chưa đòi được khoản tiền mà chị C vay nên đã 

 

 

 

 

1.0 
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chặn đường bắt giữ chị C, đồng thời quay phim, chụp ảnh 

nói chị C lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trả lời: Hành vi chặn đường bắt giữ chị C của anh D xâm phạm đến 

quyền bất khả xâm phạm về thân thể; hành vi quay phim, chụp ảnh 

nói chị C lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm đến danh dự, nhân 

phẩm của chị C 

c) Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của anh A khi chưa 

có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát đối với lệnh khám xét. 

Trả lời: Hành vi của Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của 

anh A khi chưa có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát đối với lệnh khám 

xét là hành vi chưa phù hợp với quy định pháp luật về quyền bất khả 

xâm phạm về chỗ ở vì vi phạm trình tự, thủ tục khám xét. 

 

 

1.0 
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- HẾT – 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT – KHỐI 11 

MÃ ĐỀ 113 

PHẦN TRẮC NGHỆM (3  ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án B C C A D A C D A B D A 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(2 điểm) 

Câu 1 (2điểm) Em đồng tình hay không đồng tình với các 

nhận định sau? Vì sao?  

a) Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân 

thể là nhằm mục đích ngăn chặn hành vi bắt, giữ 

người tuỳ tiện. 

TL: Đồng tình. Vì theo quy định của pháp luật: Mọi công 

dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt 

nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê 

chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. 

b) Trốn tránh nghĩa vụ quân sự chỉ bị xử phạt hành 

chính. 

TL: Không đồng tình. Vì hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự 

không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xử lí hình sự. 

c) Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu 

không được người đó cho phép, trừ trường hợp luật có 

quy định. 

TL:  Đồng tình. Vì quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa 

là chỉ khi một người cho phép mới được vào chỗ ở của người 

đó. Tuy nhiên, luật có quy định những trường hợp khi có căn 

cứ và thực hiện đúng trình tự pháp luật thì có thể vào chỗ ở 

người khác mà không cần sự đồng ý của họ. 

d) Hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người khác thì 

luôn bị xử lí về hình sự. 

TL: Không đồng tình. Vì hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của 

người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ vào mức 

độ thiệt hại mà hành vi vi phạm gây ra. 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

2 

(3,0 điểm) 

ĐỌC TÌNH HUỐNG: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 

bên dưới 

c) Em hãy chỉ ra chủ thể nào ở trên có hành vi vi phạm 

nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc ? 

 

 

 

 

1.5 
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Trả Lời : Chủ thể vi phạm là Ông M, cô T và anh H. 

d) Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T 

sẽ gây ra những hậu quả gì ? 

Trả lời: Cô T sẽ bị kỷ luật và xử lý hình sự. 

 

 

1.5 

3 

(2,0 điểm) 

Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm 

quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh 

dự và nhân phẩm không?  

Trả lời:  

Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; 

xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về 

thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục 

hoặc lớp độc lập. 

 Do đó bạo lực học đường chính là hành vi vi phạm quyền được 

pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân 

phẩm. 

- Học sinh nêu sự hiểu biết của bản thân bằng ví dụ 

minh hoạ, hoặc khái niệm vẫn đảm bảo được điểm tối 

đa. 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

1.0 

 

- HẾT – 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN GD KINH TẾ PHÁP LUẬT – KHỐI 11 

MÃ ĐỀ 114 

PHẦN TRẮC NGHỆM ( 3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/Án D D C A B C A B A B C B 

PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(2 điểm) 

Em hãy đánh giá các hành vi trong các trường hợp sau: 

a) Anh A chia sẻ những thông tin sai sự thật về an ninh trật tự 

trên mạng xã hội. 

TL: Hành vi chia sẻ những thông tin sai sự thật về an ninh trật tự trên 

mạng xã hội của anh A không phù hợp với quy định pháp luật về quyền 

và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc. 

b) Bạn T xin phép và được sự đồng ý của chủ nhà mới được vào 

nhà họ để khảo sát ý kiến. 

Trả lời :  Hành vi của bạn T là hành vi tuân thủ quy định về quyền bất 

khả xâm phạm về chỗ ở vì chỉ vào chỗ ở của người khác khi được sự 

đồng ý của họ. 

c) Anh D do chưa đòi được khoản tiền mà chị C vay nên đã 

chặn đường bắt giữ chị C, đồng thời quay phim, chụp ảnh nói 

chị C lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

TL: Hành vi chặn đường bắt giữ chị C của anh D xâm phạm đến 

quyền bất khả xâm phạm về thân thể; hành vi quay phim, chụp ảnh nói 

chị C lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm 

của chị C. 

d) Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của anh A khi chưa 

có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát đối với lệnh khám xét. 

TL: : Hành vi của Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của anh A 

khi chưa có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát đối với lệnh khám xét là 

hành vi chưa phù hợp với quy định pháp luật về quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở vì vi phạm trình tự, thủ tục khám xét. 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

2 

(3,0 

điểm) 

ĐỌC TÌNH HUỐNG: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên 

dưới 

c) Em hãy chỉ ra chủ thể nào ở trên có hành vi vi phạm nghĩa vụ 

của công dân về bảo vệ Tổ quốc ? 

Trả Lời : Chủ thể vi phạm là Ông M, cô T và anh H. 

 

 

 

 

1.5 
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d) Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T sẽ gây 

ra những hậu quả gì ? 

Trả lời: Cô T sẽ bị kỷ luật và xử lý hình sự. 

 

1.5 

 

3 

(2,0 

điểm) 

Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm quyền 

được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân 

phẩm không?  

Trả lời:  

Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại 

thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, 

xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần 

của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập. 

 Do đó bạo lực học đường chính là hành vi vi phạm quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

- Học sinh nêu sự hiểu biết của bản thân bằng ví dụ minh hoạ, 

hoặc khái niệm vẫn đảm bảo được điểm tối đa. 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

1.0 

 

 

 

- HẾT 
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KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 11 

Ngày kiểm tra: 06/05/2024 

Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: ................................................................. 

 

Số báo danh: ................................ 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi tạm 

giữ người đang thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Sản xuất tiền giả. B. Tổ chức khủng bố. 

 C. Tham gia bạo loạn. D. Theo dõi phiên tòa. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của 

người khác trong trường hợp tiến hành việc bắt giữ một người nào đó đang 

 A. cướp giật tài sản. B. truy lùng tội phạm. 

 C. phạm tội quả tang. D. khống chế con tin. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Giam giữ nhân chứng. B. Truy tìm tội phạm. 

 C. Đầu độc tù nhân. D. Theo dõi bị can. 

Câu 4. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Cướp giật tài sản. B. Thu thập vật chứng. 

 C. Điều tra vụ án. D. Theo dõi nghi phạm. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp 

của 

 A. toàn dân. B. công an. C. quân đội             D. cán bộ nhà nước. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, đối với quyền về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều bình 

đẳng trong việc thực hiện 

 A. quyền kinh doanh. B. diễn biến hòa bình. 

 C. nhiệm vụ quốc phòng. D. nhiệm vụ học tập. 

Câu 7. Bảo vệ Tổ quốc không bao gồm hoạt động nào sau đây? 

 A. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 

 B. Tham gia nghĩa vụ quân sự. 

 C. Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội. 

 D. Góp ý cho các chính sách phát triển kinh tế. 

Câu 8. Đối với các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc, chúng ta 

cần 

 A. học tập, noi gương. B. lên án, ngăn chặn. 

 C. khuyến khích, cổ vũ. D. thờ ơ, vô cảm. 
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Câu 9. Hành vi nào sau đây vi phạm quy định pháp luật về quyền của công dân trong bảo vệ Tổ 

quốc? 

 A. Lan truyền các thông tin liên quan đến bí mật quốc gia. 

 B. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

 C. Tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 D. Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. 

Câu 10. Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi 

thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Tham gia hoạt động quốc phòng nơi cư trú. 

 B. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác. 

 C. Gìn giữ an ninh quốc gia. 

 D. Gây rối trật tự công cộng. 

Câu 11. Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

 A. Lựa chọn giao dịch dân sự. B. Tổ chức truy bắt tội phạm. 

 C. Sử dụng dịch vụ trực tuyến. D. Sử dụng dịch vụ công cộng. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tích cực thực 

hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

 A. Phá bỏ thủ tục lạc hậu. B. Đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

 C. Đăng ký hiến máu nhân đạo. D. Giữ gìn nét đẹp truyền thống. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (4 điểm) Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận định sau? Vì sao?  

a) Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể là nhằm mục đích ngăn chặn 

hành vi bắt, giữ người tuỳ tiện. 

b) Trốn tránh nghĩa vụ quân sự chỉ bị xử phạt hành chính. 

c) Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó cho phép, trừ 

trường hợp luật có quy định. 

d) Hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người khác thì luôn bị xử lí về hình sự. 

Câu 3: (3 điểm)  Em hãy đánh giá các hành vi trong các trường hợp sau: 

a) Bạn T xin phép và được sự đồng ý của chủ nhà mới được vào nhà họ để khảo sát ý kiến. 

b) Anh D do chưa đòi được khoản tiền mà chị C vay nên đã chặn đường bắt giữ chị C, đồng 

thời quay phim, chụp ảnh nói chị C lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

c) Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của anh A khi chưa có sự phê chuẩn của Viện 

kiểm sát đối với lệnh khám xét. 

 

------ HẾT ------ 
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Số báo danh: ................................ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. xác định thông tin dịch tễ. B. giới thiệu sản phẩm. 

 C. dập tắt vụ hỏa hoạn. D. tìm hiểu bí quyết gia truyền. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi 

đủ căn cứ khẳng định ở đó có 

 A. hoạt động tôn giáo. B. người lạ tạm trú. 

 C. tội phạm lẩn trốn. D. tranh chấp tài sản. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

 A. giam giữ con tin. B. truy đuổi kẻ gian. 

 C. theo dõi phạm nhân vượt ngục. D. giám hộ trẻ vị thành niên. 

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của 

công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. bảo trợ người già neo đơn. B. đối tượng bị truy nã. 

 C. giám hộ trẻ em khuyết tật. D. quản lí hoạt động truyền thông. 

Câu 5. Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo 

 A. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. 

 B. yêu cầu của Viện Kiểm sát. 

 C. yêu cầu của cơ quan Tòa án. 

 D. chỉ đạo của cơ quan điều tra. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể của công dân? 

 A. Đe dọa giết người. B. Khống chế tội phạm. 

 C. Bắt cóc con tin. D. Theo dõi nạn nhân. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của 

công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. công cụ để thực hiện tội phạm. B. quyết định điều động nhân sự. 

 C. đối tượng tố cáo nặc danh. D. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân 

thể khi bắt người 

 A. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng. B. đã tham gia giải cứu nạn nhân. 

 C. đang thực hiện hành vi phạm tội. D. đã chứng thực di chúc thừa kế. 
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Câu 9. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang 

 A. thực hiện hành vi giết người. 

 B. khống chế và bắt giữ tên trộm. 

 C. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

 D. khống chế và bắt giữ con tin. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ 

ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. cấp cứu người bị nạn. B. tuyên truyền bán hàng đa cấp. 

 C. giới thiệu dịch vụ bảo hiểm. D. kiểm tra căn cước công dân. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến 

hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có 

 A. tội phạm đang lẩn trốn. B. phương tiện gây án. 

 C. người đang bị truy nã. D. bạo lực gia đình. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

 A. giam, giữ người trái pháp luật. B. theo dõi tội phạm nguy hiểm. 

 C. bảo trợ người già neo đơn. D. theo dõi nhân chứng. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1 (2điểm) Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận định sau? Vì sao?  

a) Hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người khác thì luôn bị xử lí về hình sự. 

b) Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể là nhằm mục đích ngăn chặn hành vi 

bắt, giữ người tuỳ tiện. 

c) Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 

d) Trốn tránh nghĩa vụ quân sự chỉ bị xử phạt hành chính. 

Câu 2 (3 điểm) TÌNH HUỐNG: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Với mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên ông M bố anh H đã nhờ và được cô 

T đồng ý sẽ làm sai lệch kết qủa khám để H không đủ điều kiện. Sau khi nhận 30 triệu đồng của 

ông H, cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn 

đủ. Phát hiện sự việc, anh P dọa sẽ tố cáo hành vi của cô T, thấy vậy cô T đã hối lộ cho anh P 10 

triệu đồng và nhờ anh giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý và vẫn tố cáo với cơ quan 

chức năng nên cô T đã bị kỷ luật. 

a) Em hãy chỉ ra chủ thể và các hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc. 

b) Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T sẽ gây ra những hậu quả gì? 

Câu 3 (2điểm) Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm không? Hãy nêu sự hiểu biết của bản thân 

về hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ tính mạng sức 

khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

------ HẾT ------ 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Bảo vệ Tổ quốc không bao gồm hoạt động nào sau đây? 

 A. Tham gia nghĩa vụ quân sự. 

 B. Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội. 

 C. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 

 D. Góp ý cho các chính sách phát triển kinh tế. 

Câu 2. Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Gây rối trật tự công cộng. 

 B. Gìn giữ an ninh quốc gia. 

 C. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác. 

 D. Tham gia hoạt động quốc phòng nơi cư trú. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tích cực thực hiện 

quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

 A. Đăng ký nghĩa vụ quân sự. B. Đăng ký hiến máu nhân đạo. 

 C. Giữ gìn nét đẹp truyền thống. D. Phá bỏ thủ tục lạc hậu. 

Câu 4. Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi tạm giữ 

người đang thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Tổ chức khủng bố. B. Theo dõi phiên tòa. 

 C. Sản xuất tiền giả. D. Tham gia bạo loạn. 

Câu 5. Hành vi nào sau đây vi phạm quy định pháp luật về quyền của công dân trong bảo vệ Tổ 

quốc? 

 A. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

 B. Tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 C. Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. 

 D. Lan truyền các thông tin liên quan đến bí mật quốc gia. 

Câu 6. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Thu thập vật chứng. B. Điều tra vụ án. 

 C. Cướp giật tài sản. D. Theo dõi nghi phạm. 

Câu 7. Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành 

vi nào sau đây? 

 A. Sử dụng dịch vụ công cộng. B. Sử dụng dịch vụ trực tuyến. 

 C. Tổ chức truy bắt tội phạm. D. Lựa chọn giao dịch dân sự. 
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Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của 

người khác trong trường hợp tiến hành việc bắt giữ một người nào đó đang 

 A. truy lùng tội phạm. B. phạm tội quả tang. 

 C. khống chế con tin. D. cướp giật tài sản. 

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Đầu độc tù nhân. B. Giam giữ nhân chứng. 

 C. Theo dõi bị can. D. Truy tìm tội phạm. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của 

 A. quân đội B. cán bộ nhà nước. C. toàn dân. D. công an. 

Câu 11. Đối với các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần 

 A. khuyến khích, cổ vũ. B. học tập, noi gương. 

 C. thờ ơ, vô cảm. D. lên án, ngăn chặn. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, đối với quyền về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều bình 

đẳng trong việc thực hiện 

 A. nhiệm vụ quốc phòng. B. nhiệm vụ học tập. 

 C. quyền kinh doanh. D. diễn biến hòa bình. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1: (2 điểm)  Em hãy đánh giá các hành vi trong các trường hợp sau: 

a) Anh A chia sẻ những thông tin sai sự thật về an ninh trật tự trên mạng xã hội. 

b) Anh D do chưa đòi được khoản tiền mà chị C vay nên đã chặn đường bắt giữ chị C, đồng 

thời quay phim, chụp ảnh nói chị C lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

c) Bạn B không báo cho các cơ quan và người có trách nhiệm khi phát hiện hành vi gây nguy 

hại đến an ninh quốc gia. 

d) Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của anh A khi chưa có sự phê chuẩn của Viện kiểm 

sát đối với lệnh khám xét. 

Câu 2: (3điểm) TÌNH HUỐNG: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Với mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên ông M bố anh H đã nhờ và được cô T 

đồng ý sẽ làm sai lệch kết qủa khám để H không đủ điều kiện. Sau khi nhận 30 triệu đồng của ông 

H, cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn đủ. 

Phát hiện sự việc, anh P dọa sẽ tố cáo hành vi của cô T, thấy vậy cô T đã hối lộ cho anh P 10 triệu 

đồng và nhờ anh giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý và vẫn tố cáo với cơ quan chức năng 

nên cô T đã bị kỷ luật. 

a) Em hãy chỉ ra chủ thể và các hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc. 

b) Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T sẽ gây ra những hậu quả gì? 

Câu 3: (2điểm) Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm không? Hãy nêu sự hiểu biết của bản thân 

về hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ tính mạng sức 

khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

------ HẾT ------ 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

-------------------- 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 11 

Ngày kiểm tra: 06/05/2024 

Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: ................................................................. 

 

Số báo danh: ................................ 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo 

 A. yêu cầu của Viện Kiểm sát.    B. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. 

 C. yêu cầu của Tòa án.     D. chỉ đạo của cơ quan điều tra. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể của công dân? 

 A. Theo dõi nạn nhân. B. Khống chế tội phạm. 

 C. Bắt cóc con tin. D. Đe dọa giết người. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành 

khi đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có 

 A. phương tiện gây án. B. người đang bị truy nã. 

 C. bạo lực gia đình. D. tội phạm đang lẩn trốn. 

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của 

công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. đối tượng bị truy nã. B. quản lí hoạt động truyền thông. 

 C. giám hộ trẻ em khuyết tật. D. bảo trợ người già neo đơn. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. tuyên truyền bán hàng đa cấp. B. giới thiệu dịch vụ bảo hiểm. 

 C. kiểm tra căn cước công dân. D. cấp cứu người bị nạn. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể khi bắt giữ người đang 

 A. khống chế và bắt giữ tên trộm.   B. thực hiện hành vi giết người. 

 C. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.  D. khống chế và bắt giữ con tin. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. xác định thông tin dịch tễ. B. tìm hiểu bí quyết gia truyền. 

 C. dập tắt vụ hỏa họa. D. giới thiệu sản phẩm. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

 A. theo dõi tội phạm nguy hiểm. B. bảo trợ người già neo đơn. 

 C. theo dõi nhân chứng. D. giam, giữ người trái pháp luật. 
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Câu 9. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của 

công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. công cụ để thực hiện tội phạm. B. quyết định điều động nhân sự. 

 C. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. D. đối tượng tố cáo nặc danh. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi 

đủ căn cứ khẳng định ở đó có 

 A. hoạt động tôn giáo. B. tội phạm lẩn trốn. 

 C. người lạ tạm trú. D. tranh chấp tài sản. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của 

công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. thực hiện giãn cách xã hội. B. hồ sơ thế chấp tài sản riêng. 

 C. kiểm tra hóa đơn dịch vụ. D. đối tượng đang bị truy nã. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân 

thể khi bắt người 

 A. đang thực hiện hành vi phạm tội. B. đã tham gia giải cứu nạn nhân. 

 C. đã chứng thực di chúc thừa kế. D. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1 (2điểm) Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận định sau? Vì sao?  

a) Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể là nhằm mục đích ngăn chặn hành 

vi bắt, giữ người tuỳ tiện. 

b) Trốn tránh nghĩa vụ quân sự chỉ bị xử phạt hành chính. 

c) Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó cho phép, trừ trường 

hợp luật có quy định. 

d) Hành vi xâm phạm đến sức khoẻ của người khác thì luôn bị xử lí về hình sự. 

Câu 2 (3điểm) TÌNH HUỐNG: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Với mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên ông M bố anh H đã nhờ và được cô T 

đồng ý sẽ làm sai lệch kết qủa khám để H không đủ điều kiện. Sau khi nhận 30 triệu đồng của ông 

H, cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn đủ. 

Phát hiện sự việc, anh P dọa sẽ tố cáo hành vi của cô T, thấy vậy cô T đã hối lộ cho anh P 10 triệu 

đồng và nhờ anh giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý và vẫn tố cáo với cơ quan chức năng 

nên cô T đã bị kỷ luật. 

a) Em hãy chỉ ra chủ thể và các hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc. 

b) Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T sẽ gây ra những hậu quả gì? 

Câu 3 (2điểm) Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo 

hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm không? Hãy nêu sự hiểu biết của bản thân về 

hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ tính mạng sức 

khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

------ HẾT ------ 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

-------------------- 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – KHỐI 11 

Ngày kiểm tra: 06/05/2024 

Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: ................................................................. 

 

Số báo danh: ................................ 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Theo dõi bị can. B. Đầu độc tù nhân. 

 C. Truy tìm tội phạm. D. Giam giữ nhân chứng. 

Câu 2. Bảo vệ Tổ quốc không bao gồm hoạt động nào sau đây? 

 A. Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội. 

 B. Tham gia nghĩa vụ quân sự. 

 C. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 

 D. Góp ý cho các chính sách phát triển kinh tế. 

Câu 3. Đối với các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc, chúng ta 

cần 

 A. thờ ơ, vô cảm. B. học tập, noi gương. 

 C. lên án, ngăn chặn. D. khuyến khích, cổ vũ. 

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của 

 A. toàn dân. B. công an. C. cán bộ nhà nước. D. quân đội. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, đối với quyền về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều bình 

đẳng trong việc thực hiện 

 A. nhiệm vụ học tập. B. nhiệm vụ quốc phòng. 

 C. quyền kinh doanh. D. diễn biến hòa bình. 

Câu 6. Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi tạm 

giữ người đang thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Tổ chức khủng bố. B. Sản xuất tiền giả. 

 C. Theo dõi phiên tòa. D. Tham gia bạo loạn. 

Câu 7. Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

 A. Tổ chức truy bắt tội phạm. B. Sử dụng dịch vụ trực tuyến. 

 C. Sử dụng dịch vụ công cộng. D. Lựa chọn giao dịch dân sự. 

Câu 8. Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Tham gia hoạt động quốc phòng nơi cư trú. 

 B. Gây rối trật tự công cộng. 

 C. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác. 

 D. Gìn giữ an ninh quốc gia. 
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Câu 9. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của 

người khác trong trường hợp tiến hành việc bắt giữ một người nào đó đang 

 A. khống chế con tin. B. truy lùng tội phạm. 

 C. phạm tội quả tang. D. cướp giật tài sản. 

Câu 10. Hành vi nào sau đây vi phạm quy định pháp luật về quyền của công dân trong bảo vệ Tổ 

quốc? 

 A. Tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 B. Lan truyền các thông tin liên quan đến bí mật quốc gia. 

 C. Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. 

 D. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tích cực thực hiện 

quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

 A. Giữ gìn nét đẹp truyền thống. B. Đăng ký hiến máu nhân đạo. 

 C. Đăng ký nghĩa vụ quân sự. D. Phá bỏ thủ tục lạc hậu. 

Câu 12. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Thu thập vật chứng. B. Cướp giật tài sản. 

 C. Điều tra vụ án. D. Theo dõi nghi phạm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Em hãy đánh giá các hành vi trong các trường hợp sau: 

a) Anh A chia sẻ những thông tin sai sự thật về an ninh trật tự trên mạng xã hội. 

b) Bạn T xin phép và được sự đồng ý của chủ nhà mới được vào nhà họ để khảo sát ý kiến. 

c) Anh D do chưa đòi được khoản tiền mà chị C vay nên đã chặn đường bắt giữ chị C, đồng 

thời quay phim, chụp ảnh nói chị C lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

d) Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà của anh A khi chưa có sự phê chuẩn của Viện 

kiểm sát đối với lệnh khám xét. 

Câu 2: (3 điểm) TÌNH HUỐNG: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Với mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên ông M bố anh H đã nhờ và được cô 

T đồng ý sẽ làm sai lệch kết qủa khám để H không đủ điều kiện. Sau khi nhận 30 triệu đồng của 

ông H, cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn 

đủ. Phát hiện sự việc, anh P dọa sẽ tố cáo hành vi của cô T, thấy vậy cô T đã hối lộ cho anh P 10 

triệu đồng và nhờ anh giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý và vẫn tố cáo với cơ quan 

chức năng nên cô T đã bị kỷ luật. 

a) Em hãy chỉ ra chủ thể và các hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc. 

b) Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T sẽ gây ra những hậu quả gì? 

Câu 3: (2điểm) Theo em, bạo lực học đường có phải là hành vi vi phạm quyền được pháp luật 

bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm không? Hãy nêu sự hiểu biết của bản 

thân về hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ tính 

mạng sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

------ HẾT ------ 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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